
 

 

PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG ĐÍNH KÈM 

Stt Tên tổ chức 
Mối quan hệ 

với Công ty 
Số GĐKKD Địa chỉ Nội dung chính của hợp đồng 

Thời gian hiệu lực 

ký kết hợp đồng 

1 

Công ty TNHH NN 

MTV Yến sào 

Khánh Hòa 

Công ty mẹ sở 

hữu 51,06 % 

vốn điều lệ 

4200338918 

248 Thống Nhất, 

phường Phương 

Sơn, thành phố Nha 

Trang, tỉnh 

 Khánh Hòa 

- Mua, bán các dòng sản phẩm 

Yến sào Khánh Hòa. 

- Mua, bán sản phẩm nước Yến 

Sanest, vật tư, nguyên liệu. 

- Thuê xe. 

- Thuê đất. 

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngày ĐHĐCĐ 

thường niên 2023 

thông qua đến ngày 

tổ chức ĐHĐCĐ 

thường niên 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Công ty TNHH 

MTV Sanest Khánh 

Hòa 

Công ty con do 

Công ty CP 

NGK Sanest 

Khánh Hòa sở 

hữu 100% vốn 

điều lệ 

4201853950 

9D Lê Thánh Tôn, 

phường Lộc Thọ, 

thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh 

Hòa 

- Mua, bán các sản phẩm Sanest, 

yến tinh chế, các sản phẩm 

Svmart… 

 - Thuê mặt bằng, thuê kho. 

 

-  

3 

Công ty TNHH 

MTV Chế biến đặc 

sản Yến sào 

Công ty con do 

Công ty CP 

NGK Sanest 

Khánh Hòa sở 

hữu 100% vốn 

điều lệ 

4201962780 

 

Lô TP3 Cụm Công 

nghiệp Sông Cầu, 

Sông Cầu, huyện 

Khánh Vĩnh, tỉnh 

Khánh Hòa 

Bán sản phẩm nước yến Sanest. 

4 

Công ty CP Nước 

giải khát Yến sào 

Khánh Hòa 

Công ty do 

Công ty TNHH 

NN MTV Yến 

sào Khánh Hòa 

sở hữu 51% 

vốn điều lệ 

4201624478 

Quốc lộ 1A, thôn 

Cư Thạnh, xã Suối 

Hiệp, huyện Diên 

Khánh, tỉnh Khánh 

Hòa 

Mua, bán sản phẩm nước Yến 

Sanest, các dòng sản phẩm 

Sanvinest, nguyên liệu, vật tư bao bì. 



 

 

Stt Tên tổ chức 
Mối quan hệ 

với Công ty 
Số GĐKKD Địa chỉ Nội dung chính của hợp đồng 

Thời gian hiệu lực 

ký kết hợp đồng 

5 

Công ty TNHH 

MTV Cung ứng vật 

tư nguyên liệu 

Khánh Hòa 

Công ty con 

của Công ty CP 

NGK Yến sào 

Khánh Hòa sở 

hữu 100% vốn 

điều lệ 

4201767187 

 

Quốc lộ 1A, thôn 

Cư Thạnh, xã Suối 

Hiệp, huyện Diên 

Khánh, tỉnh Khánh 

Hòa 

Mua sản phẩm yến sào tinh chế. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngày ĐHĐCĐ 

thường niên 2023 

thông qua đến ngày 

tổ chức ĐHĐCĐ 

thường niên 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Công ty TNHH 

MTV Du lịch 

Sanest Tourist 

Công ty do 

Công ty TNHH 

NN MTV Yến 

sào Khánh Hòa 

sở hữu 100% 

vốn điều lệ 

4201675948 

89 Thống Nhất, 

phường Vạn Thắng, 

thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh 

Hòa 

Thuê xe, tham quan học tập. 

7 

Công ty CP Nước 

giải khát Sanna 

Khánh Hòa 

Công ty do 

Công ty TNHH 

NN MTV Yến 

sào Khánh Hòa 

sở hữu 51% 

vốn điều lệ 

4201675930 

Quốc lộ 1A, thôn 

Mỹ Thanh, xã Cam 

Thịnh Đông, thành 

phố Cam Ranh, tỉnh 

Khánh Hòa 

- Bán sản phẩm nước yến Sanest. 

- Mua các dòng sản phẩm nước 

Sanna. 

8 

Công ty TNHH 

MTV Dịch vụ tuyến 

Bắc Nam 

Công ty do 

Công ty TNHH 

NN MTV Yến 

sào Khánh Hòa 

sở hữu 100% 

vốn điều lệ 

4201766761 

Quốc lộ 1A, thôn 

Mỹ Thanh, xã Cam 

Thịnh Đông, thành 

phố Cam Ranh, tỉnh 

Khánh Hòa 

- Bán sản phẩm nước yến Sanest. 

- Mua xăng dầu, dịch vụ khác. 



 

 

Stt Tên tổ chức 
Mối quan hệ 

với Công ty 
Số GĐKKD Địa chỉ Nội dung chính của hợp đồng 

Thời gian hiệu lực 

ký kết hợp đồng 

9 

Công ty TNHH 

MTV Thiết kế xây 

dựng Sanatech Land 

Công ty do 

Công ty TNHH 

NN MTV Yến 

sào Khánh Hòa 

sở hữu 100% 

vốn điều lệ 

4201680056 

55 Ngô Gia Tự, 

phường Tân Lập, 

thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh 

Hòa 

- Bán sản phẩm nước yến Sanest. 

- Mua, thi công tài sản cố định, 

vật liệu, phí tư vấn, sửa chữa tài 

sản. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngày ĐHĐCĐ 

thường niên 2023 

thông qua đến ngày 

tổ chức ĐHĐCĐ 

thường niên 2024. 

10 

Công ty TNHH 

MTV Dịch vụ Du 

lịch và Nhà hàng 

Yến sào Khánh Hòa 

Lâm Đồng 

Công ty do 

Công ty TNHH 

NN MTV Yến 

sào Khánh Hòa 

sở hữu 100% 

vốn điều lệ 

5801357762 

40 Phan Đình 

Phùng, phường 1, 

thành phố Đà Lạt, 

Lâm Đồng 

Bán sản phẩm nước yến Sanest. 

11 

Công ty TNHH 

MTV Nông trường 

dừa Cam Thịnh 

Công ty do 

Công ty TNHH 

NN MTV Yến 

sào Khánh Hòa 

sở hữu 100% 

vốn điều lệ 

4201766754 

Quốc lộ 1A, thôn 

Mỹ Thanh, xã Cam 

Thịnh Đông, thành 

phố Cam Ranh, tỉnh 

Khánh Hòa 

Bán sản phẩm nước yến Sanest. 

12 

Công ty TNHH 

MTV Quảng bá sản 

phẩm và nhà hàng 

Yến sào Khánh Hòa 

Công ty do 

Công ty TNHH 

NN MTV Yến 

sào Khánh Hòa 

sở hữu 100% 

vốn điều lệ 

4201766786 

Số 04 Phạm Văn 

Đồng, phường Vĩnh 

Thọ, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh 

Hòa 

Mua sản phẩm 



 

 

Stt Tên tổ chức 
Mối quan hệ 

với Công ty 
Số GĐKKD Địa chỉ Nội dung chính của hợp đồng 

Thời gian hiệu lực 

ký kết hợp đồng 

13 

Công ty TNHH bao 

bì NGK Crown Đồng 

Nai 

Cổ đông chiến 

lược 

(tỷ lệ 10%) 

3601010551 

 

Số 19 đường 3A, 

phường An Bình, 

thành phố Biên Hòa,  

tỉnh Đồng Nai  

Trả cổ tức 

Từ ngày ĐHĐCĐ 

thường niên 2023 

thông qua đến ngày 

tổ chức ĐHĐCĐ 

thường niên 2024. 
14 

Công ty Liên doanh 

TNHH Crown Sài 

Gòn 

Cùng thuộc 1 

tập đoàn với 

Công ty TNHH 

Bao bì nước 

giải khát 

Crown Đồng 

Nai (tập đoàn 

Crown 

Holdings) 

3601010551 

 

Đường số 4 KCN 

Tam Phước,  

xã Tam Phước, 

thành phố Biên Hòa,  

tỉnh Đồng Nai 

Mua bao bì vật tư 
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